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A. BÀI DÀNH CHO TẤT CẢ HỌC SINH THAM GIA ( Thời gian 60 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 5 điểm ( mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C đặt trước kết quả đúng nhất:

Câu 1. Số gồm 3 tỉ, 4 chục triệu, 5 đơn vị được viết là: 
	  A. 3 004 005
	B. 3 040 005
	C. 3 040 000 0005
	D.  3 400 000 005


Câu 2.  Ngày 20 tháng 11 năm nay vào thứ tư. Hỏi ngày 20 tháng 11 năm 2020 vào:

	A. Thứ năm
	B. Thứ sáu
	C. Thứ bảy
	D. Thứ tư


Câu 3.  50 cm2 = ….. dm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

	A. 5
	B. 5 000
	C. 
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	D. 
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Câu 4. Diện tích ban đầu của một hình chữ nhật là 8cm2. Nếu chiều dài gấp lên 2 lần, chiều rộng gấp lên 3 lần thì diện tích hình chữ nhật đó sẽ là : 

	A.  16cm2
	B. 24cm2
	C. 48cm2
	D. 13cm2


Câu 5.  Trên đoạn đường từ cổng ủy ban xã đến trường học dài 50m người ta trồng cây một bên đường, mỗi cây cách nhau 5m ( hai đầu đường đều không có cây). Như vậy người ta cần số cây là:
	A. 8
	B. 9
	C. 10
	D. 11


Câu 6. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?
	A. XVIII
	B. XIX
	C. XX
	D. XXI


Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Câu 7.  Nam ra cửa hàng mua 7 hộp sữa trung bình mỗi hộp sữa giá 6 300 đồng và 3 túi kẹo trung bình mỗi túi kẹo là 6 000 đồng. Cô bán hàng tính tiền và bảo bớt cho Nam 100 đồng. Nam đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Như vậy cô bán hàng phải trả lại Nam số tiền là: ..................... đồng. 
Câu 8.  Số bị chia trong phép chia có số chia là 9, thương là 478 và số dư là số dư lớn nhất có thể có là: .................... 
Câu 9.  Khối lớp 4 có 28 bạn tham dự giao lưu “ Câu lạc bộ toán tuổi thơ”. Để ghi số thứ tự các bạn tham dự giao lưu người ta phải dùng ..............chữ số. 
Câu 10. 2019 x 65 + 30 x 2019 + 15 x 2019 – 10 x 2019 = ............................
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1. ( 2 điểm)  Tuổi trung bình của cô giáo và 29 học sinh của lớp 4 là 11 tuổi. Nếu không kể cô giáo thì tuổi trung bình của 29 học sinh lớp 4 là 10 tuổi. Tính tuổi của cô giáo.
Câu 2. ( 3 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 84m. Hãy tính diện tích của mảnh vườn đó, biết rằng nếu tăng chiều rộng của mảnh vườn thêm 3m và giảm chiều dài của mảnh vườn đi 3m thì mảnh vườn đó trở thành mảnh vườn hình vuông.

B. BÀI DÀNH CHO HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU TIẾNG ANH VÀ CÓ NHU CẦU,  TỰ NGUYỆN  (Thời gian 30 phút)
Question 1. Total age of Thai and Duong is 23 years old, total age of Duong and Binh is 25 years old and total age of Thai and Binh is 24 years old. How old is Thai?
Question 1 (5 points)

Question 2. Tan has 48 notebooks, Hong has 45 notebooks, Binh has 54 notebooks, Giang has more notebooks than the average of 4 friends and 9 notebooks. Ask Giang how many notebooks?
Hết

	Họ và tên chữ ký người coi
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	Họ và tên chữ ký người chấm
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